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TỔNG CỘNG: 108

A TRƯỜNG MẦM NON BÔNG SEN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thu Hường 15/11/1971 Hiệu trưởng
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2 Hồ Thị Liên 15/6/1983
Phó hiệu 

trưởng

Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Như Mai 01/09/1977 Giáo viên
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hà Thị Hoài 23/8/1987 Giáo viên
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Trà Thị Thúy Trinh 12/02/1991 Giáo viên
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Dương Thị Lan 10/04/1986 Giáo viên
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Võ Thị Thanh Hiền 10/03/1981 Giáo viên
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

5 Phan Thị Tuyến 06/10/1989 Giáo viên
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

6 Vũ Thị Huyền Trang 02/01/1995 Giáo viên
Trường MN Bông Sen, phường 

An Phú
Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

B

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Phương 01/05/1973 Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Sữa Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Thu 24/04/1986
Phó hiệu 

trưởng
Trường Mầm Non Hoa Sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 26/09/1996 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Thái Thị Cẩm Thúy 13/04/1989 Giáo viên Trường mầm non Hoa sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Hoàng Trang 17/08/1990 Giáo viên Trường mầm non Hoa sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Cao Thị Hợp 10/06/1990 Giáo viên Trường mầm non Hoa sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

5 Nguyễn Thị Thanh Thủy 03/02/1980 Giáo viên Trường mầm non Hoa sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

6 Đặng Thị Hường 22/01/1984 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

7 Phan Thị Kim Nghĩa 28/05/1991 Giáo viên Trường Mầm Non Hoa Sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

8 Lê Thị Kim Oanh 20/09/1978 Giáo viên Trường mầm non Hoa sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

9 Nguyễn Thị Khánh Hòa 23/07/1992 Giáo viên Trường mầm non Hoa Sữa Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

C TRƯỜNG MN TUỔI NGỌC

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đặng Thị Sáu 06/09/1972 Phó Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đặng Thị Bích Lệ 29/05/1977 Phó Hiệu trưởng Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/06/1990 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Yên 06/06/1976 TTCM Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hằng 27/03/1995 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

3 Đỗ Thị Kim Dung 10/12/1995 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Như An 31/01/1985 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA
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5 Nguyễn Thị Anh 01/09/1978 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

6 H'Mong Niê 18/04/1986 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

7 Đinh Thị Thu Trang 18/12/1990 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

8 Ksor H' Khoai 25/12/1990 Giáo viên Trường MN Tuổi Ngọc GVMN hạng III Giáo viên mầm non hạng II
Không trúng 

tuyển

D TRƯỜNG TH NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Mai Thị Sáu 27/01/1973 Hiệu trưởng
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Trần Thị Hoa 15/12/1982
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Thu Hà 21/08/1979 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng 
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Đoàn Thị Diễm 23/08/1979 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng 
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Dung 20/10/1981 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng 
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I

Không trúng 

tuyển

4 Phan Thị Huyền 23/10/1976 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng 
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

5 Hoàng Thị Lan 22/12/1978 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng 
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

6 Trịnh Thị Quyên 19/05/1979 Giáo viên
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng 
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I

Không trúng 

tuyển

7 Hồ Thi Thanh Vân 17/05/1978 Giáo viên 
Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng
Giáo viên Tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I

Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Hồng Ngọc 16/03/1987
Kế toán viên 

trung cấp

Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng
Kế toán viên trung cấp Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

2 Võ Thị Phương Loan 17/08/1984
Thư viện viên 

hạng IV

Trường TH Nguyễn Lương 

Bằng
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

E TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Hương Anh 20/9/1976
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Chung 12/9/1972 Hiệu trưởng Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Thị Ái Vân 01/8/1977 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Nga 02/8/1973 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Cao Thị Nương 18/01/1978 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hương 10/10/1973 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thu Hà 27/01/1980 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

4 Trần Thị Thu Huyền 03/5/1975 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

5 Trần Thị Bích Nghĩa 06/01/1986 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Phước 14/08/1985 Giáo viên Trường TH Trần Quý Cáp Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II Trúng tuyển

F TRƯỜNG TH ANH HÙNG NÚP

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Nết 25/06/1976
Phó hiệu 

trưởng
Trường TH Anh hùng Núp GVTH Hạng II GVTH Hạng I Trúng tuyển

2 Đồng Thị Thanh Hải 31/08/1974 Hiệu trưởng Trường TH Anh hùng Núp GVTH Hạng II GVTH Hạng I
Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Vân 15/7/1978 Giáo viên Trường TH Anh hùng Núp GVTH Hạng II GVTH Hạng I
Không trúng 

tuyển

2 Dương Thị Huệ 10/11/1973 Giáo viên Trường TH Anh hùng Núp GVTH Hạng II GVTH Hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Khương Thị Ngọc Ánh 23/07/1986 Giáo viên Trường TH Anh hùng Núp GVTH hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

2 Phạm Thị Ái Quỳnh 22/04/1978 Giáo viên Trường TH Anh hùng Núp GVTH hạng III GVTH Hạng II
Không trúng 

tuyển

3 Nguuyễn Thị Bích Thảo 30/07/1978 Giáo viên Trường TH Anh hùng Núp GVTH hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

4 Đào Văn Hiển 31/08/1981 Giáo viên Trường TH Anh hùng Núp GVTH hạng III GVTH Hạng II
Không trúng 

tuyển

G TRƯỜNG  TIỂU HỌC LÊ LAI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Minh Tùng 19/05/1982 Hiệu trưởng TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Đỗ Thị Thanh Thủy 16/09/1974 Phó Hiệu trưởng TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đỗ Thị Lan 14/06/1980 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

2
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2 Phạm Thế Bộ 26/01/1984 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

3 Tôn Nữ Thị Hồng Thuỷ 03/04/1985 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Hiền 12/08/1972 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

5 Vương Thị Xuân Huyền 24/02/1971 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

6 Phạm Thị Hương Ly 11/06/1987 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

7 Phạm Thị Nhài 25.12/1988 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng II GVTH hạng I
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Tuấn Anh 21/05/1990 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hiếu 25/05/1974 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Định 01/05/1981 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Lương 10/12/1991 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Đỗ Thị Bảo Trân 23/01/1987 Giáo viên TH Lê Lai GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phạm Thị Thanh Thủy 17/10/1982 Nhân viên TH Lê Lai Thư viện viên hạng IV Thư viện viên  hạng III Trúng tuyển

H TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN KHUYẾN

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đỗ Thị Kim Khuy 11/10/1974 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Nhân Tài 10/02/1984 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Lê Thị Lan Anh 17/4/1974 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng II GVTH hạng I

Không trúng 

tuyển

3 Đào Thị Thủy 30/8/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng II GVTH hạng I

Không trúng 

tuyển

4 Trần Thị Huyền Trang 12/02/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Bùi Thị Ngọc Liên 11/4/1976 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Lê Thị Thùy Vân 11/11/1991 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Hoàng Anh 03/4/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Ngọc Nương 20/06/1990 Giáo viên
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

I TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hồ Y Thoa 22/12/1979
Phó Hiệu 

Trưởng

THCS Lý Tự Trọng, phường 

An Phú, tỉnh Gia Lai
GV THCS hạng II GV THCS hạng I

Không trúng 

tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Phượng Liên 01/10/1985 Giáo viên
THCS Lý Tự Trọng, phường 

An Phú, tỉnh Gia Lai
GV THCS hạng II GV THCS hạng I

Không trúng 

tuyển

2 Trần Hữu Lục 07/04/1983 Giáo viên
THCS Lý Tự Trọng, phường 

An Phú, tỉnh Gia Lai
GV THCS hạng II GV THCS hạng I

Không trúng 

tuyển

3 Lê Thị Diện 22/12/1979 Giáo viên
THCS Lý Tự Trọng, phường 

An Phú, tỉnh Gia Lai
GV THCS hạng II GV THCS hạng I

Không trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Hải 02/09/1981 Giáo viên
THCS Lý Tự Trọng, phường 

An Phú, tỉnh Gia Lai
GV THCS hạng II GV THCS hạng I

Không trúng 

tuyển

5 Lê Thị Bích Nguyệt 19/08/1982 Giáo viên
THCS Lý Tự Trọng, phường 

An Phú, tỉnh Gia Lai
GV THCS hạng II GV THCS hạng I

Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Thị Hồng Thái 15/05/1973 Nhân viên
THCS Lý Tự Trọng, phường 

An Phú, tỉnh Gia Lai
TVV hạng IV TVV hạng III Trúng tuyển

K TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn  Thị Hương 20/01/1974 PHT THCS Ngô Gia Tự
GV THCS 

hạng II

GVTHCS 

hạng I

Không trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Tú Phương 21/07/1978 PHT THCS Ngô Gia Tự
GV THCS 

hạng II

GVTHCS 

hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Bùi Thị Hòa 26/06/1976 TPCM THCS Ngô Gia Tự
GVTHCS

 hạng II

GVTHCS 

hạng I
Trúng tuyển

2 Trần Thị  Thu Hằng 19/08/1978 TTCM THCS Ngô Gia Tự
GVTHCS 

hạng II

GVTHCS 

hạng I
Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị  Thúy 20/8/1981 TTCM THCS Ngô Gia Tự
GVTHCS

 hạng II

GVTHCS 

hạng I
Trúng tuyển

4 Phan  Thị Xuân  Phương 26/4/1980
Giáo

 viên
THCS Ngô Gia Tự

GVTHCS

 hạng II

GVTHCS

 hạng I

Không trúng 

tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương
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Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

1 Nguyễn  Thị  Trúc Linh 24/09/1985
NV 

Kế toán
THCS Ngô Gia Tự

Kế toán viên 

trung cấp

kế toán 

viên hạng III
Trúng tuyển

2 Trần  Thị Hường 04/01/1979
NV 

Thư viện
THCS Ngô Gia Tự

Thư viện 

viên hạng IV

Thư viện 

viên hạng III
Trúng tuyển

M

GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Ngọc Lê 20/12/1984 Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Trần Văn Trực 18/09/1983 GV, TTCM Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

3 Tạ Thị Kim Nhưng 12/04/1987 Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II
Không trúng 

tuyển

4 Trương Thị Thu Hà 22/02/1985 Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II
Không trúng 

tuyển

5 Trần Thị Luân 20/05/1989 Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II
Không trúng 

tuyển

6 Lê Thị Ngân 25/04/1980 Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II
Không trúng 

tuyển

7 Lưu Thị Thùy Duyên 26/06/1986 Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II
Không trúng 

tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Ksor H' Cúc 20/12/1989
Nhân viên thư 

viện
Trường THCS Lương Thế Vinh Thư viện viên hạng IV Thư viện  viên hạng III

Không trúng 

tuyển

2 Ksor H' Kher 24/04/1985
nhân viên văn 

thư
Trường THCS Lương Thế Vinh Văn thư viên trung cấp Văn thư viên

Không trúng 

tuyển

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
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